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I HỌC SINH KHỐI 3          

1 Giải Nhất 10 Có 200.000 2.000.000 135.000 1.350.000 300.000 3.000.000 Ba lô cứng 

2 Giải Nhì 30 Có 200.000 6.000.000 135.000 4.050.000 200.000 6.000.000 Ba lô cứng 

3 Giải Ba 50 Có 100.000 5.000.000 135.000 6.750.000 100.000 5.000.000 Ba lô mềm 

4 Giải Khuyến Khích 75 Có 100.000 7.500.000 135.000 10.125.000 - - Ba lô mềm 
 Tổng K3:    20.500.000  22.275.000  14.000.000  

II HỌC SINH KHỐI 4          

1 Giải Nhất 10 Có 200.000 2.000.000 128.000 1.280.000 300.000 3.000.000 Ba lô cứng 

2 Giải Nhì 30 Có 200.000 6.000.000 128.000 3.840.000 200.000 6.000.000 Ba lô cứng 

3 Giải Ba 50 Có 100.000 5.000.000 128.000 6.400.000 100.000 5.000.000 Ba lô mềm 

4 Giải Khuyến Khích 75 Có 100.000 7.500.000 128.000 9.600.000 - - Ba lô mềm 
 Tổng K4:    20.500.000  21.120.000  14.000.000  

III HỌC SINH KHỐI 5          

1 Giải Nhất 10 Có 200.000 2.000.000  - 300.000 3.000.000 Ba lô cứng 

2 Giải Nhì 30 Có 200.000 6.000.000  - 200.000 6.000.000 Ba lô cứng 

3 Giải Ba 50 Có 200.000 10.000.000  - 100.000 5.000.000 Ba lô cứng 

4 Giải Khuyến Khích 75 Có 200.000 15.000.000  - - - Ba lô cứng 
 Tổng K5:    33.000.000  -  14.000.000  

 TỔNG CỘNG:    74.000.000 - 43.395.000  42.000.000  

 


